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Họ và tên:
Lớp: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Thích ứng với thay đổi sẽ giúp chúng ta như thế nào?
A. Vượt qua những thay đổi của hoàn; sống phù hợp với hoàn cảnh; không ngừng tự hoàn thiện và phát triển bản thân.					
B. Sống phù hợp với hoàn cảnh; không ngừng tự hoàn thiện và phát triển bản thân; có thêm thu nhập kinh tế cho gia đình.
C. Vượt qua những thay đổi của hoàn; không ngừng tự hoàn thiện và phát triển bản thân; có thêm thu nhập kinh tế cho gia đình.	
D. Vượt qua những thay đổi của hoàn; sống phù hợp với hoàn cảnh; có thêm thu nhập kinh tế cho gia đình.
Câu 2: Khi đang đi trên đường gặp trời mưa bất chợt ta phải làm gì?
A. Tìm chỗ trú mưa. 					B. Chạy thật nhanh.
C. Hoảng loạn không biết phải làm gì. 		D. Sợ hãi, đứng yên tại chỗ.
Câu 3: Bắt đầu bước vào mùa mưa khi đi ra đường chúng ta cần chuẩn bị những gì?
A. Áo mưa. 							B. Nón bảo hiểm.
C. Điện thoại. 						D. Áo thể thao.
Câu 4: Đang cùng gia đình ăn cơm tối bỗng dưng cúp điện em sẽ như thế nào? 
A. Ngồi tại chỗ chờ bố mẹ thắp nến. 	B. Giật mình bỏ chạy.
C. Chửi điện lực cúp điện giờ này.		D. La lớn kêu bố mẹ mau đi thắp nến.
Câu 5: Bố bạn A làm ăn bị phá sản, gia đình lâm vào cảnh khó khan. Theo em gia đình bạn A đã thay đổi về vấn đề gì?
A. Kinh tế. 								B. Chỗ ở.
C. Con người. 							D. Nghề nghiệp.
Câu 6: Bạn B luôn tự mình giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Em thấy bạn B là người như thế nào?
A. Thích ứng với cuộc sống. 				B. Ích kỉ, tự quyết.
C. Không thích chia sẻ với ai. 				D. Sống khép kín.
Câu 7: Bạn M luôn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác khi bố mẹ bị ốm nặng. em thấy bạn M là người như thế nào?
A. Chưa thích ứng với sự thay đổi.		B. Muốn có người đồng hành cho vui.
C. Muốn hoàn thành công việc tốt đẹp.	D. Không muốn bố mẹ buồn phiền.
Câu 8: Bố, mẹ hứa chiều sẽ dẫn em đi chơi công viên nhưng do bận công việc đột xuất bố không về được. Lúc đó em sẽ làm gì?
A. Ở nhà chờ khi nào bố mẹ có thời gian rảnh sẽ dẫn đi.
B. Cau có, bực bội không nói chuyện với bố mẹ.
C. Tự đi không cần đến bố mẹ nữa.
D. Vô phòng đóng cửa nằm một mình không thèm nói chuyện với ai.
Câu 9: Bạn Minh là người giỏi môn điền kinh, ước mơ của bạn sau này trở thành vận động viên điền kinh. Do trong một lần bị tai nạn giao thong bạn bị mất một bàn chân. Bạn quyết định chuyển sang học ngành công nghệ thông tin. Em thấy bạn Minh là người như thế nào?
A. Biết thích ứng với sự thay đổi.		
B. Không có lập trường vững vàng.
C. Không có suy nghĩ về nghề nghiệp mình chọn.
D. Không biết sử dụng năng khiếu sở trường của. 
Câu 10: Hôm nay mẹ bị bệnh nên không nấu ăn được. Đi học về em sẽ như thế nào?
A. Hỏi thăm mẹ và vào bếp nấu ăn.			B. Bực bội không cần hỏi thăm.
C. Tỏ thái độ cau có với mẹ.				D. Bỏ đi chơi cùng với bạn.
Câu 11: Điền vào chỗ trống để hoàn thành nộ dung sau: “Cuộc sống ngày càng hiện đại thì càng đòi hỏi con người …... hơn trong các tiêu dùng.”
A. Thông minh					B. Nhạy bén
C. Lanh lợi						D. Chớp nhoáng
Câu 12: Có bao nhiêu cách để tiêu dùng thông minh?
A. Bốn cách.						B. Hai cách.
C. Ba cách.							D. Năm cách.
Câu 13: Em hãy cho biết tiêu dùng hợp lí, tiêu dùng thông minh là như thế nào?
A. Là các hành vi mua sắm các đồ dùng có yếu tố “xanh”, thân thiện với môi trường.
B. Là hành vi mua sắm đồ dùng tùy thích.
C. Là các hành vi mua sắm đồ dùng trong các dịp giảm giá.
D. Là hành vi tự cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho gia đình.
Câu 14: Xu hướng tiêu dùng xanh là gì?
A. Là việc mua và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người và không đe dọa đến hệ sinh thái tự nhiên.
B. Là chỉ mua bán các sản phẩm biến đổi gen.
C. Là hành vi mua sắm có tiết chế, không mua hàng hóa vô độ, thừa thãi các đồ dùng.
D. Là các hành vi mua và bán các sản phẩm có bao bì màu xanh, thân thiện với môi trường.
Câu 15: Em hãy cho biết khái niệm của tiêu dùng thông minh là gì?
A. Là mua sắm có kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả.
B. Là thói quen tiêu dùng của một bộ phận người dân.
C. Là thói quen tiêu dùng của số ít người dân trên toàn quốc.
D. Là các cách thức mà người tiêu dùng chọn lựa các đồ dùng cho bản thân.
Câu 16: Sử dụng sản phẩm an toàn có nghĩa là gì?
A. Sử dụng đúng cách, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe.
B. Sử dụng tiền để mua sản phẩm đắt tiền.
C. Sử dụng kế hoạch chi tiêu và mua đồ dùng thiết yếu.
D. Sử dụng đồ ngoại quốc có chất lượng cao.
Câu 17: Biểu hiện của tiêu dùng thông minh là gì?
A. Luôn chi tiêu có kế hoạch.			B. Thấy thích thì mua.
C. Ưu tiên cho nhu cầu của gia đình.		D. Ưu tiên cho nhu cầu cá nhân.
Câu 18: Xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lí là gì?
A. Mua những đồ dùng phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán.
B. Mua tất cả những vật dụng, đồ dùng mình muốn.
C. Tìm hiểu thông tin sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau.
D. Chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng.
Câu 19: Ý nào dưới đây là cách tiêu dùng thông minh?
A. Không chi tiêu tùy tiện.				
B. Chỉ thích thanh toán bằng tiền mặt.
C. Luôn chọn hàng hóa có giá rẻ để mua.
D. Yên tâm về những thông tin sản phẩm trên mạng xã hội.
Câu 20: Lợi ích của tiêu dùng thông minh là gì?
A. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc. 
B. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ.
C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên.		
D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền.
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: “Hãy tin tôi, hầu hết mọi người kháng cự sự thay đổi, thậm chí dù nó hứa hẹn vì điều tốt đẹp hơn. Nhưng thay đổi sẽ đến, và nếu bạn thừa nhận sự thật đơn giản nhưng không thể tranh cãi này của cuộc sống, và hiểu rằng bạn phải thích ứng với tất cả mọi thay đổi, bạn sẽ bắt đầu vượt trước.” – (Arthur Ashe)
Gợi ý trả lời: Câu nói của Arthur Ashe nhấn mạnh rằng sự thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống, và chúng ta cần chấp nhận, ngay cả khi có thể mang lại điều tốt đẹp hơn. Hầu hết mọi người thường kháng cự sự thay đổi, nhưng việc thích ứng với nó giúp chúng ta phát triển và trở nên linh hoạt hơn.

Câu 2:  Em hãy đọc tình huống sau và đề xuất cách thích ứng với sự thay đổi một cách phù hợp, hiệu quả.
Tình huống: Sau lần bị bỏng nước sôi, một phần ba khuôn mặt của bạn B bị sẹo. Bạn B rất buồn, tự ti, bế tắc và luôn tìm cách tránh mặt mọi người.
Gợi ý trả lời: Trong tình huống này, bạn N cần:
+ Giữ bình tĩnh.
+ Liên hệ tới số điện thoại đường dây nóng để tìm kiếm sự trợ giúp của lực lượng cứu hỏa/ cứu hộ, cứu nạn (số 114 hoặc 112); đồng thời, trong lúc chờ đợi lực lượng chức năng; bạn N cần nhờ cậy sự giúp đỡ của hàng xóm và mọi người xung quanh để cùng ứng phó với tình trạng hỏa hoạn.
+ Đảm bảo an toàn cho bản thân.
+ Liên hệ với người thân (bố mẹ,…) để thông báo tình hình.

Câu 3: Tình huống: Sau lần tai nạn giao thông, mẹ của bạn P bị liệt hai chân và phải ngồi xe lăn. Mọi việc trong nhà đều trông cậy vào bố của bạn P. Chuyện xảy đến khiến bạn P cảm thấy rất buồn và bối rối trước sự thay đổi này. Bạn ấy cũng chưa biết mình nên làm gì để có thể giúp đỡ cho bố mẹ.
Câu hỏi: Nếu là bạn của bạn P, em sẽ khuyên bạn ấy điều gì?
Gợi ý trả lời: Nếu là bạn của bạn P, em sẽ khuyên bạn ấy rằng: "Đầu tiên, hãy dành thời gian để thấu hiểu cảm xúc của mình và không cảm thấy xấu hổ khi buồn. Sau đó, hãy trò chuyện với bố về những việc có thể làm để hỗ trợ mẹ, như giúp đỡ việc nhà hay tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ. Em cũng nên tìm hiểu về các tổ chức hỗ trợ cho những người khuyết tật để có thêm thông tin và phương pháp giúp đỡ mẹ. Cuối cùng, hãy giữ liên lạc với bạn bè và người thân để nhận được sự hỗ trợ tinh thần khi cần."
Câu 4: Em hãy liệt kê một số trường hợp tiêu dùng thông minh mà em biết.
Tiêu dùng thông minh:
- Mua hàng giảm giá: Giúp tiết kiệm chi phí và mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt.
- Sử dụng đồ tiết kiệm năng lượng: Giảm chi phí điện và bảo vệ môi trường.
- Lập kế hoạch chi tiêu: Tránh mua sắm lãng phí và quản lý tài chính hiệu quả.
- Không mua theo đồ dùng theo trào lưu
Câu 5: Em hãy vận dụng cách tiêu dùng thông minh để nhận xét, tư vấn về hành vi mua sắm của nhân vật trong các trường hợp sau:
Tình huống:  Bạn A đang đi trên đường thì nhìn thấy một cửa hàng bánh kẹo đang có chương trình khuyến mãi “Mua 1 được 3". Sau khi lựa chọn và kiểm tra thông tin sản phẩm, bạn A phát hiện bánh kẹo ở đây không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn quyết định mua.
Gợi ý trả lời: 
- Nhận xét: Bạn A có hành vi tiêu dùng không tốt, vì: A chọn mua những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, chất lượng thấp – điều này có thể gây hại tới sức khỏe của bản thân và gia đình A.
- Tư vấn: Bạn A nên lựa chọn những sản phẩm có chất lượng tốt; giá cả hợp lí; an toàn với sức khỏe của bản thân và thân thiện với môi trường.

Câu 6: Trường hợp: Hằng tháng, bạn H đều liệt kê danh sách những sản phẩm cần mua. Sau đó, bạn tìm hiểu các thông tin có liên quan đến những sản phẩm đó cùng những chương trình quảng cáo, khuyến mại đi kèm thông qua bố mẹ, bạn bè. Bạn H thường chờ đến đợt giảm giá hoặc có chương trình khuyến mại mới quyết định mua những sản phẩm này.
Câu hỏi:
-Em có nhận xét gì về thói quen tiêu dùng của bạn H?
-Em đồng tình hay không đồng tình với thói quen tiêu dùng của bạn H trong trường hợp trên? Vì sao?
Gợi ý trả lời: Bạn H có thói quen mua sắm có kế hoạch và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng. Bạn còn tận dụng các chương trình giảm giá và khuyến mãi để tiết kiệm chi tiêu, thể hiện bạn có khả năng quản lý tài chính tốt.
- Đồng tình.Vì thói quen của bạn H thể hiện sự tiêu dùng thông minh, giúp tiết kiệm và đảm bảo mua được sản phẩm tốt với giá cả hợp lý. Bạn cũng biết cách lập kế hoạch và tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi quyết định mua.
Câu 7: 
ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH BÁC SĨ CỦA CẬU BÉ NGHÈO, ỐM
N.C.Q là một học sinh xuất sắc và có nghị lực phi thường. Dù hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đau ốm, bản thân em cũng mang bệnh nhưng Q luôn nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích cao. Em là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi suốt 9 năm học, có năng khiếu vẽ và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Ở nhà, ngoài việc học tập, Q còn giúp đỡ bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, làm công việc đồng áng. Q là tấm gương sáng cho bạn bè. 
Bí quyết của Q là luôn cố gắng học tập, chấp nhận sự thật về hoàn cảnh và sức khỏe của bản thân, gia đình, không ngại nhờ thầy cô, bạn bè giúp đỡ khi gặp khó khăn. Mỗi khi trở bệnh không thể đến lớp, Q luôn cố gắng học thêm ở bạn bè, bài nào chưa hiểu thì em nhờ thầy cô giảng lại Q chưa bao giờ có ý định thôi học, luôn biết vươn lên trong cuộc sống, học tập, vượt qua rào cản về kinh cản về kinh tế và bệnh tật. Em cũng là một người bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ước mơ của Q là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
a. Hãy nêu hành động thể hiện việc thích ứng với sự thay đổi của bạn Q trong thông trên.
b. Qua thông tin trên, em hãy nêu 3 việc làm thích ứng với sự thay đổi cho bản thân.
Gợi ý trả lời: 
a. Mặc dù phải đối mặt với bệnh tật và hoàn cảnh gia đình khó khăn, Q luôn cố gắng học tập, chấp nhận sự thật về hoàn cảnh và sức khỏe của bản thân. 
- Khi trở bệnh không thể đến lớp, Q  luôn cố gắng học thêm ở bạn bè, bài nào chưa hiểu thì em nhờ thầy cô giảng lại. 
- Mặc dù có nhiều rào cản về kinh tế và sức khỏe, Q vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục vươn lên, và tìm cách duy trì việc học. 
b. HS tự trả lời
